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PHỤ LỤC/ APPENDIX 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons 

 

Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

1 
Đào Ngọc 

Thanh 
 

Chủ 
tịch 

    0 0%  

 
Đặng Thu 

Vịnh 
 Vợ     0 0%  

 
Đào Thu 

Thủy 
 Con     0 0%  

2 
Nguyễn 
Xuân Đông 

  

Thành 
viên 

HĐQT, 
TGĐ 

    0  0%   

 
Nguyễn 
Xuân Ánh 

 Cha     0 0%  

 Lê Thị Bự  Mẹ     0 0%  

 
Đỗ Thị 
Thanh 

 Vợ     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Hà My 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Xuân Tùng 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Xuân Toàn 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Hà Anh 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Thu 

 Chị ruột     0 0%  
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Nguyễn 
Xuân Sáng 

 Em ruột     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Xuyến 

 Em ruột     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Luyến 

 Em ruột     0 0%  

 
Nguyễn 
Xuân Luyện 

 Em ruột        

3 
Dương Văn 
Mậu 

01007280 

Thành 
viên 

HĐQT, 
PTGĐ 

thường 
trực 

     10.000 0,0023%   

 
Dương 
Xuân Hoàn 

 Cha     0 0%  

 
Đào Thị 
Nhuần 

 Mẹ     0 0%  

 
Bùi Thị 
Thanh 
Hương 

00010080
27 

Vợ     0 0%  

 
Dương 
Hương Ly 

 Con     0 0%  

 
Dương 
Minh Khang 

 Con     0 0%  

 
Dương Thị 
Hồng 

007C108
273 

Chị ruột     0 0%  

 
Dương Thị 
Duyên 

 
011C135

761 
Em ruột     0 0%  
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Dương Thị 
Hạnh 

 Em ruột     0 0%  

4 
Nguyễn 
Hữu Tới 

 

Thành 
viên 

HĐQT, 
PTGĐ 

    0 0%  

 
Đinh Thị 
Hằng 

 Vợ     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Thu Hà 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Nguyệt 
Minh 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Ghề 

 Chị ruột     0 0%  

 
Nguyễn 
Hữu Ninh 

 Anh ruột     0 0%  

 
Nguyễn 
Hữu Tấn 

 Anh ruột     0 0%  

 
Nguyễn 
Long Giang 

 Em ruột     0 0%  

5 
Trần Thị 
Thu Hồng 

 

Thành 
viên 

HĐQT 
độc lập 

    0 0% 
Tham gia 

HĐQT 
27/4/2021 

 
Trần Hữu 
Nghĩa 

 Cha     0 0%  

 
Phạm Thị 
Minh Châu 

 Mẹ     0 0%  
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Nguyễn Lê 
Đồng 

 Chồng     0 0%  

 
Nguyễn Việt 
Tùng 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Công Huy 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Trâm Anh 

 Con        

 
Andy Xuân 
Bach Trần 

 Anh ruột       
Quốc tịch 
Hoa Kỳ 

6 
Nguyễn 
Khắc Hải 

 PTGĐ     0 0%  

 
Nguyễn 
Khắc 
Nghiệm 

 Cha        

 
Nguyễn Thị 
Yến 

 Mẹ     0 0%  

 
Nguyễn Thị 
Thanh Cúc 

 Vợ     0 0%  

 
Nguyễn Hải 
Vân 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Khắc Trí 
Anh 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Khắc Sơn 

 Anh ruột        

 
Đặng Thị 
Bích 

 Em ruột     0 0%  

 
Đặng Thị 
Kim Liên 

 Em ruột     0 0%  
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

7 
Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Trang 

 

PTGĐ 
kiêm 

GĐ Tài 
chính 

    0 0%  

 
Nguyễn 
Đăng Bình 

 Cha     0 0%  

 
Trần Bích 
Nết 

 Mẹ     0 0%  

 
Đặng Minh 
Đức 

 Chồng     0 0%  

 
Đặng Minh 
Anh 

 Con     0 0%  

 
Đặng Minh 
Quang 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Hồng Liên 

 Chị ruột     0 0%  

8 
Vũ Văn 
Mạnh  

 058C003
053 

Trưởng 
BKS 

    44  
0,00001

%  
 

 
Trần Thị 
Phương 

 Vợ     0 0%  

 
Vũ Mạnh 
Cường 

 Con     0 0%  

 
Vũ Thùy 
Lâm 

 Con     0 0%  

 
Vũ Minh 
Ngọc 

 Con     0 0%  

 Vũ Văn Vạn  Anh ruột     0 0%  

 
Vũ Văn 
Bách 

 Anh ruột     0 0%  

 
Vũ Văn 
Muôn 

 Anh ruột     0 0%  

 Vũ Thị Vân  Chị ruột     0 0%  
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Vũ Thị 
Hương 

 Chị ruột     0 0%  

9 
Trần Thị 
Kim Oanh 

005C009
596  

Thành 
viên 
BKS 

    0  0%   

 
Trần Văn 
Hiến 

 Cha     0 0%  

 
Trần Thị 
Yến 

 Mẹ     0 0%  

 
Nguyễn 
Xuân Chiến 

 Chồng     0 0%  

 
Nguyễn 
Xuân Hòa 

 Con     0 0%  

 
Nguyễn 
Hương 
Duyên 

 Con     0 0%  

 
Trần Thị 
Thu Hiền 

 Em ruột     0 0%  

10 
Chu Quang 
Minh 

009C902
487 

Thành 
viên 
BKS 

    0 0%  

 
Chu Ngọc 
Hoa 

 Cha        

 
Khuất Thị 
Huệ 

022C100
640 

Mẹ     83 
0,00002

% 
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Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Nguyễn Thị 
Thu An 

 Vợ     0 0%  

 
Chu Minh 
Anh 

 Con     0 0%  

 
Chu Ngọc 
Sơn 

 Anh ruột     0 0%  

 
Chu Thế 
Hùng 

 Anh ruột     0 0%  

11 
Đặng 
Thanh 
Huấn 

 058C200
464  

KTT, 
GĐ Ban 

Tài 
chính – 

Kế 
hoạch 

     15.626 0,0035%   

 
Đặng Thanh 
Chất 

 Cha     0 0%  

 
Phạm Thị 
Mai 

 Mẹ        

 
Dương Thị 
Thu Ninh 

 Vợ     0 0%  

 
Đặng Ngọc 
Minh 

 Con     0 0%  



8 

 

Stt 
No. 

Họ 
tên Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 
(nếu 

có) Secu
rities 

trading 
account 
(if any) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 

có) Pos
ition at 

the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport 
No., date of 

issue, place of 
issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ Address 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối 

kỳ Num
ber of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta
ge of 
share 

ownersh
ip at the 
end of 

the 
period 

Ghi 
chú Note 

 
Đặng Thanh 
Tuấn 

 Anh ruột     0 0%  

 
Đặng Thị 
Chung 

 Chị ruột     0 0%  

 
Đặng Thị 
Loan 

 Chị ruột     0 0%  

 
Đặng Thanh 
Thọ 

 Em ruột     0 0%  

12 
Vũ Mạnh 
Hùng  

003C211
985  

Người 
được 
UQ 

CBTT 

     0 0%   

 Vũ Văn Hà  Cha     0 0%  

 
Lê Thị 
Trọng 

 Mẹ     0 0%  

 
Nguyễn 
Thanh 
Giang 

 Vợ     0 0%  

 
Vũ Huy 
Bằng 

 Con     0 0%  

 
Vũ Trâm 
Anh 

 Con     0 0%  

 
Vũ Thị Bích 
Hằng 

058C505
559 

Chị ruột     22 
0,000004

% 
 

 




